
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH 
TIẾT 74:  KIỂM TRA 45 phót ( PHẦN TIẾNG VIỆT) 
ĐỀ KIỂM TRA PHẦN  TIẾNG VIỆT



MÔN: NGỮ VĂN 9- THỜI GIAN: 45 PHÚT

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2đ) 

Hãy lựa chọn đáp án đúng:
1. Đặc điểm nào không phải của  thuật ngữ?
A. Biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ .              B. Tính biểu cảm cao. 

C. Tính chính xác cao.                                                D. Tính hệ thống quốc tế.

2. Các thuật ngữ: Tam giác, đường cao, đường chéo, tam giác cân thuộc lĩnh  vực khoa học nào?

A. Toán học.    B. Vật lý .                      C. Văn học.               D. Sinh học.

 3 Có hai cách phát triển từ vựng là những cách nào?
A. Tạo từ ngữ mới và mượn từ ngữ nước ngoài.

B. Hai phương thức chuyển nghĩa chính là hai cách phát triển từ vựng.

C. Tạo từ ngữ mới và phát triển nghĩa của từ ngữ.

D. Mượn từ ngữ nước ngoài và phát triển nghĩa.

4. Trong câu thơ:  “Bàn tay ta làm nên tất cả
 Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” ( Hoàng Trung Thông)
Từ Tay được dùng theo nghĩa nào?

A. Nghĩa gốc .                                                     C. Chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ. 

B. Chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ .         D. Nghĩa mới xuất hiện .

5 .“Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng yêu cầu giao tiếp, không thiếu, không thừa” chỉ khái niệm của phương châm hội thoại nào?

A. Phuơng châm về chất.                                 B. Phuơng châm  về lượng .         

C. Phuơng châm  quan hệ .                              D. Phuơng châm  lịch sự . 

6. Để lời nói có hiệu quả trong giao tiếp, người nói cần phải làm gì?
A. Căn cứ vào đặc điểm của tình huống giao tiếp để xưng hô cho thích hợp.

B. Căn cứ vào đối tượng giao tiếp để xưng hô cho thích hợp.

C. Căn cứ vào đối tượng và đặc điểm của tình huống giao tiếp để xưng hô cho thích hợp.

D. Căn cứ vào lý do giao tiếp để xưng hô cho thích hợp.

7. Trong hai câu hội thoại : 

“- Bác có thấy con lợn cư​ới của tôi chạy qua đây không?

- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả !”

                       (Lợn c​ưới áo mới)
Đã không tuân thủ phương châm hội thoại nào?

A. Phư​ơng châm về l​ượng.                          B. Ph​ương châm về chất.

          C. Ph​ương châm lịch sự.                             D. Phương châm quan hệ.

8. Khi người tham gia giao tiếp nói úp úp mở mở khiến cho người nghe không biết được thông tin chính xác. Điều đó là vi phạm phương châm hội thoại nào?

          A. Phương châm về chất.                B. Phương châm về lượng.

          C. Phương châm cách thức.            D. Phương châm quan hệ.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)

Câu 1( 3 điểm ):                Mặt trời xuống biển như hòn lửa



          Sóng đã cài then, đêm sập cửa....
( Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận)

Trong hai câu thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đó?

Câu 2: (5 điểm):
 Bằng một đoạn văn từ 8- 10 câu, nêu cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “ Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long ( Trong đó có lời dẫn trực tiếp và kết thúc đoạn là một câu cảm thán)
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH




ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM PHẦN TIẾNG VIỆT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm):

Mỗi đáp án đúng được 0,25điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ.án
	B
	A
	C


	A


	B
	C
	A
	C

	B.điểm 
	 0,25
	0,25
	0,25 
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)

Câu 1( 3 điểm ):                 
Chỉ ra được biện pháp nghệ thuật sử dụng trong hai câu thơ: So sánh, ẩn dụ, nhân hóa ( 1đ)
- Phân tích giá trị của biện pháp tu từ ( 2 điểm):
+ Diễn tả hình ảnh mặt trời như một quả cầu đỏ rực…

+ Vũ trụ như một ngôi nhà lớn: Những lượn sóng là chiếc then cửa và màn đêm buông xuống như cánh của đóng sập lại

→ Gợi cảnh hoàng hôn trên biển đẹp lung linh, kỳ ảo
Câu 2: (5 điểm):

* Yêu cầu về hình thức ( 2 điểm)
- Là một đoạn văn có câu chủ đề đứng ở đầu đoạn ( 0,5 điểm)
- Diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi thông thường, có đúng số câu theo quy định ( 0,5 điểm)

- Kết thúc đoạn là một câu cảm thán( 0,5 điểm)

- Có lời dẫn trực tiếp( 0,5 điểm)

* Yêu cầu về nội dung ( 3 điểm): Học sinh cảm nhận được về nhân vật anh thanh niên:

- Hoàn cảnh sống và làm việc

- Những nét đẹp của nhân vật:

+ Suy nghĩ đẹp

+ Hành động đẹp

+ Nếp sống đẹp

+ Phong cách sống đẹp...

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: NGỮ VĂN 9 ( PHẦN TIẾNG VIỆT)

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TN
	TL
	Số câu
	Điểm

	Các lớp từ
	Nhớ được đặc điểm của thuật ngữ, các cách phát triển từ vựng
	Vận dụng kiến thức xác định một số thuật ngữ.
	
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	Số câu: 1

Số điểm 0, 25
	Số câu: 1

Số điểm : 0,25
	
	2
	0,5

	Mở rộng và trau dồi vốn từ
	Biết được các phương thức phát triển từ vựng
	Vận dung kiến thức xác định một số phương thức phát triển từ vựng
	
	
	

	Số câu:

sốđiểm
	Số câu: 1

Sđ:0,25
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	2
	0,5

	Hoạt động giao tiếp
	Nhận biết  một số phương châm hội thoại
	Chỉ ra các lỗi không tuân thủ  một số PCHT
	
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	
	4
	1

	Các biện pháp tu từ
	
	
	Chỉ ra được các biện pháp tu từ và phân tích được tác dụng của các biện pháp tu từ đó.
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
	1
	3

	Tạo lập đoạn văn
	
	
	Biết viết một đoạn văn cảm nhận hoàn chỉnh có sử dụng kiến thức Tiếng Việt đã học.
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	
	
	Số câu:1

sốđiểm:5
	1
	5

	Tổng số
	
	
	
	8
	10



